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Lý lịch kinh doanh
- học vấn (Chủ
doanh nghiệp） Không yêu cầu

Trên 3 năm kinh nghiệm kinh doanh・
quản lý (Phụ lục 1）

hoặc
Yêu cầu đạt trình độ thạc sĩ trở lên
trong lĩnh vực Quản lý Kinh doanh hoặc
trong ngành nghề dự định kinh doanh

Nghĩa vụ tuyển dụng
lao động

Không yêu cầu Bắt buộc có nghĩa vụ phải tuyển ít nhất
1 nhân viên toàn thời gian（Phụ lục 2）

Năng lực tiếng Nhật Không yêu cầu

Người đăng ký kinh doanh hoặc nhân
viên toàn thời gian phải có trình độ
tiếng Nhật đương đương với các mức
ghi trong Phụ lục 3

Xác nhận của chuyên
gia khi quyết định tư
cách lưu trú

Không yêu cầu

Trong bản tường trình phương án kinh
doanh mới, yêu cầu bắt buộc phải có
xác nhận của người có kiến thức
chuyên môn trong lĩnh vực dự định
kinh doanh.

Tuyển dụng 2 nhân viên trở lên
trong trường hợp thay thế cho
yêu cầu chứng minh vốn điều lệ

Không yêu cầu cho các doanh nghiệp được niêm yết trên
sàn chứng khoán hoặc có quy mô tương đương

  Sau 3 năm kể từ khi ban hành luật mới, theo nguyên tắc thì tiêu chuẩn cho phép nhập cảnh sau sửa đổi sẽ được áp
dụng với những cá nhân đã và đang cư trú tại Nhật Bản với tư cách lưu trú Kinh doanh - Quản lý khi làm thủ tục gia
hạn tư cách lưu trú.

PL1  Hoạt động chuẩn bị khởi nghiệp trong thời gian mang tư cách lưu trú “Hoạt động đặc biệt” cũng được tính vào “Kinh nghiệm kinh doanh -
quản lý”

PL2 “Nhân viên toàn thời gian” chỉ bao gồm các đối tượng là người Nhật Bản, người có tư cách vĩnh trú đặc biệt hoặc vĩnh trú, vợ/chồng
của người Nhật Bản v.v, vợ/chồng của người có tư cách vĩnh trú, định trú.

PL3 Trình độ tiếng Nhật tương đương với mức B2 v.v theo Khung tham chiếu CEFR (Ví dụ: JLPT N2 trở lên, BJT 400 điểm trở lên）
Đối tượng “Nhân viên toàn thời gian” được nói đến ở đây bao gồm cả người nước ngoài sinh sống tại Nhật Bản với tư cách lưu trú theo Phụ
lục 1 của Luật Kiểm soát nhập cảnh (Ví dụ: “Kỹ thuật – Tri thức nhân văn – Nghiệp vụ quốc tế”, “Kĩ năng”, v.v)

Từ ngày 16/10/2025, điều kiện cấp tư cách lưu trú
Kinh doanh - Quản lý sẽ có sửa đổi
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